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VINSALMOL

Salbutamol 2,5 mg/2,5 mli





Thành phần: Mỗi ống 2.5 ml chứa 
Hoạt chất: Salbutamol (dạng salbutamol sulfat)…………………2.5 mg
Tá dược: Natri clorid, nước để pha tiêm vừa đủ …………………2,5ml
Dạng bào chế : Dung dịch khí dung.
Chỉ định:


- Điều trị cơn hen, ngăn cơn co thắt phế quản do gắng sức.

- Điều trị tắc nghẽn  đường dẫn khí hồi phục được.

- Điều trị cơn hen nặng, cơn hen ác tính.

- Viêm phế quản mạn tính, giãn phế nang.

Liều dùng và cách dùng:

Liều dùng : Vinsamol là dạng dung dịch dùng cho máy phun sương, không được tiêm.

- Liều dùng chỉ định theo từng bệnh nhân, vì hen là một bệnh tiến triển theo thời gian với các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Việc chỉ định liều dùng hàng ngày cũng như các lần dùng thuốc phải dựa vào kết quả thăm dò chức năng hô hấp và cung lượng đỉnh thở ra. Dạng phun sương thường dùng cho các trường hợp hen nặng hơn hoặc không đáp ứng.

- Người lớn: Liều thường dùng 2.5 – 5 mg salbutamol (dung dịch 0.1%) qu máy phun sương, hít trong khoảng 5-15 phút, có thể lặp lại mỗi ngày tới 4 lần. Có thể pha loãng dung dịch 0.5 % với dung dịch natri clorid 0.9% để có nồng độ 0.1%.

+ Có thể ch thở liên tục qua máy phun sương, thường ở tốc độ 1-2 mg salbutamol mỗi giờ, dùng dung dịch 0.005- 0.01 % (pha với dung dịch natri clorid 0.9%). Phải đảm bảocho thở oxygen để tránh giảm oxygen máu.

+ Một số bệnh nhân có thể phải tăng liều lên đến 10 mg salbutamol.


- Trẻ em: 50 – 150 microgam/kg thể trọng (tức là 0.05 đến 0.15 ml dung dịch 0.1%/kg. không bao giờ được quá 1 ml). Kết quả lâm sàng ở trẻ nhỏ dưới 18 tháng không thật chắc chắn.

+ Nếu cơn không dứt hoàn toàn thì có thể lặp lại liều trên 2-3 lần trong một ngày, các lần cách nhau từ 1-4 giờ. Nếu phải dùng dạng khí dung nhiều lần thì nên vào nằm viện.

Chống chỉ định:


- Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.


- Điều trị doạ sẩy thai trong 3-6 tháng đầu mang thai.

Tương tác của thuốc:


- Tránh dùng kết hợp với các thuốc chủ vận beta không chọn lọc.

- Cần thận trongk khi bệnh nhân có dùng thuốc chống đái tháo đường. Phải theo dõi máu và nước tiểu vì salbutamol có khả năng làm tăng  đường huyết. Có thể chuyển sang dùng insulin.

- Khi chỉ định salbutamol cần phải giảm liều thuốc kích thích beta khác nếu đang dùng thuốc đó để điêu trị.
Tác dụng không mong muốn:

· Thường gặp: Đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, run đầu ngón tay
· Hiếm gặp: Co thắt phế quản, khô miệng, họng bị kích thích, ho và khản tiếng, hạ kali huyết, chuột rút, thần kinh dễ bị kích thích, nhức đầu, phù nổi mề đay, hạ huyết áp, truỵ mạch.
Cảnh báo và thận trọng:


- Khi dùng liều thông thường mà kém tác dụng thì thường do đợt hen nặng lên. Trong trường hợp này cần dặn người bệnh phải trở lại khám bệnh ngay chứ không được tự ý tăng liều tối đa đã được dặn trước đó.

- Trong thuốc có hoạt chất có thể gây kết quả dương tính đối với các xét nghiệm tìm chất doping ở các vận động viên thể dục thể thao.

- Nếu bệnh nhân có nhiều đờm thì cần phải được điều trị thích hợp trước khi dùng salbutamol dạng khí dung.

- Cần thận trọng khi dùng các dạng slbutamol đối với người mang thai để điều trị co thắt phế quản vì thuốc tác động đến cơn co tử cung nhất là trong 3 tháng đầu mang thai.
Sử dụng trong trường hợp có thai và cho con bú:


Tránh sử dụng thuốc này trong thời gian mang thai hoặc cho con bú.
Đơn giá: 4.410 đồng /ống
                                                                             DS. Nguyễn Thị Hường 
